
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LONG AN

[image: image66.emf]F


r




F




ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI HSG TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2015 
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(50 câu trắc nghiệm)
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	Mã đề thi
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Chú ý: Thí sinh sử dụng các hằng số vật lý trong máy tính để làm bài.

Câu 1: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp. Biết R = 60 
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, L = 0,8 H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều 
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(V). Khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp giữa hai bản tụ là

A. uC = 80
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B. uC = 80
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C. uC = 160cos(100t) (V).
D. uC = 160cos(100t -
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Câu 2: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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. Ở thời điểm t1, các giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện lần lượt là 100 V và 
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; ở thời điểm t2 các giá trị đó lần lượt là 
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. Tần số góc của điện áp là

A. 200π rad/s.
B. 60π rad/s.
C. 1200π rad/s.
D. 120π rad/s.
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Câu 3: Xét một hệ thống gồm ròng rọc là một đĩa tròn bán kính R có khối lượng m = 100 g, một sợi dây không dãn và khối lượng không đáng kể vắt qua ròng rọc, hai vật nặng A và B khối lượng lần lượt m1 = 300g và 
m2 = 250g treo ở hai đầu dây (hình vẽ). Cho mômen quán tính của đĩa tròn là 
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. Thả cho hệ chuyển động không vận tốc đầu. Quãng đường đi được của mỗi vật sau thời gian 1 s kể từ lúc thả là

A. 0,521 m.
B. 0,409 m.
C. 0,425 m.
D. 0,749 m.
Câu 4: Một vòng nhôm có trọng lượng là 62,8.10-3 N được đặt sao cho đáy của nó tiếp xúc với mặt chất lỏng đựng trong cốc thủy tinh. Đường kính trong và đường kính ngoài của vòng nhôm lần lượt bằng 48mm và 50mm. Lực nhỏ nhất để kéo vòng nhôm bứt ra khỏi mặt thoáng của chất lỏng là 85,42.10-3 N. Hệ số căng bề mặt của chất lỏng là

A. 0,231 N/m.
B. 0,023 N/m.
C. 0,073 N/m.
D. 0,735 N/m.
Câu 5: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định 
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 thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch NB là 
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. Khi đó biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AN là

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 6: Một electron đi vào vùng không gian có từ trường đều, cảm ứng từ 0,01 T với vận tốc 
107 m/s theo phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Bán kính quĩ đạo chuyển động của electron là

A. 7,543 mm.
B. 5,686 mm.
C. 4,868 mm.
D. 6,325 mm.
Câu 7: Tại một nơi có độ cao h so với mặt đất, gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do trên mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6400km. Độ cao h của nơi đó so với mặt đất là

A. 2651 km.
B. 6400 m.
C. 2651 m.
D. 6400 km.
Câu 8: Hai điện tích điểm q1 = + 3μC và q2 = - 3μC đặt cách nhau một khoảng r = 3 cm. Hệ thống được đặt trong dầu có hằng số điện môi là 2. Cho 
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. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích đó là

A. lực đẩy với độ lớn F = 45 N.
B. lực hút với độ lớn F = 45 N.
[image: image68.bmp]C. lực hút với độ lớn F = 90 N.
D. lực đẩy với độ lớn F = 90 N.

Câu 9: Một vật có khối lượng 1 kg đang đứng yên trên một mặt sàn nằm ngang thì được kéo bởi một lực 
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 có độ lớn 4N, có chiều hướng lên và hợp với phương ngang một góc 300 (hình vẽ). Cho hệ số ma sát trượt và hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt sàn bằng nhau và bằng 0,2. Gia tốc của vật có độ lớn

A. 1,502 m/s2.
B. 2,903 m/s2.
C. 1,903 m/s2.
D. 0,000 m/s2.
Câu 10: Một hộp kín X có chứa hai trong ba hoặc cả ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Đặt một điện áp xoay chiều u = 50cos(100(t + 
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)(A). Nếu thay điện áp trên bằng điện áp khác có biểu thức u=50
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B. R = 25 ((), L = 
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D. L = 
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Câu 11: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật có li độ 
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 cm và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng với tốc độ 
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A. x = 4cos(πt - 
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Câu 12: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ gắn vào một dây treo có chiều dài 0,5 m. Con lắc dao động điều hòa với tần số

A. 0,6 Hz.
B. 0,8 Hz.
C. 0,9 Hz.
D. 0,7 Hz.
Câu 13: Cho đoạn mạch RLC, tụ điện có điện dung C = 2 µF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp giữa hai đầu tụ điện có biểu thức 
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(V). Trong khoảng thời gian 5.10-3 (s) kể từ thời điểm ban đầu, điện lượng chuyển qua R có độ lớn là

A. 2,732.10-4 (C).
B. 0,318.10-4 (C).
C. 3,146.10-4 (C).
D. 0,732.10-4 (C).
Câu 14: Một người có khối lượng 40 kg đứng trên một cân lò xo trong buồng thang máy. Khi thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng, người đó thấy số chỉ của cân là 45 kg. Gia tốc của thang máy có độ lớn là

A. 1,622 m/s2.
B. 1,226 m/s2.
C. 1,089 m/s2.
D. 1,809 m/s2.
Câu 15: Một điểm sáng A trên trục chính của một thấu kính hội tụ cho ảnh thật A’. Biết khoảng cách từ A tới thấu kính gấp 4 lần khoảng cách từ A’ tới thấu kính và AA’ = 125cm. Tiêu cự của thấu kính bằng

A. 20 cm.
B. 10 cm.
C. 30 cm.
D. 40 cm.

[image: image69.bmp]
Câu 16: Một thanh kim loại dài 10cm trượt trên hai thanh ray kim loại đặt nằm ngang như hình vẽ. Bỏ qua ma sát trượt giữa thanh kim loại với các thanh ray. Bỏ qua điện trở của thanh kim loại, các thanh ray và dây dẫn. Tốc độ cần kéo thanh chuyển động trong từ trường B = 0,2 T để thắp sáng bình thường một bóng đèn 0,3V - 3W là

A. 15 m/s.
B. 5 m/s.
C. 10 m/s.
D. 1,5 m/s.
Câu 17: Một vật dao động điều hòa. Khi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ 50cm/s. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là

A. 38,131 cm/s.
B. 31,831 cm/s.
C. 33,811 cm/s.
D. 38,113 cm/s.
Câu 18: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 = 40 ( mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 
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, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là 
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. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A. 0,7123.
B. 0,7579.
C. 0,9510.
D. 0,8641.
Câu 19: Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1atm, được làm tăng áp suất đến 4 atm thì thể tích khí biến đổi một lượng 2,5 lít. Biết nhiệt độ khí không đổi. Thể tích ban đầu của khối khí đó là

A. 0,63 lít.
B. 8,25 lít.
C. 10,00 lít.
D. 3,33 lít.
Câu 20: Dòng điện không đổi có cường độ 5 A chạy qua bình điện phân dung dịch CuSO4. Biết nguyên tử lượng của đồng là 64 gam/mol và hóa trị của đồng là 2.  Sau 1 giờ, khối lượng đồng được giải phóng là

A. 5,97 gam.
B. 4,32 gam.
C. 5,46 gam.
D. 6,18 gam.
Câu 21: Một vật chuyển động trên một đường thẳng, nửa quãng đường đầu vật chuyển động với tốc độ 2,5m/s, nửa quãng đường sau vật chuyển động với tốc độ 15m/s. Tốc độ trung bình của vật trên cả quãng đường là

A. 0,233 m/s.
B. 4,286 m/s.
C. 6,000 m/s.
D. 8,750 m/s.
Câu 22: Một bình đựng khí hidrô có thể tích 10 lít ở áp suất 50 atm và nhiệt độ 270C. Biết khối lượng mol của hidrô là 2 gam/mol. Khối lượng khí hidrô chứa trong bình là

A. 45,9 gam.
B. 50,1 gam.
C. 35,3 gam.
D. 40,6 gam.
Câu 23: Một máy dò tốc độ đứng yên phát một sóng siêu âm có tần số 150 kHz về phía một ôtô đang chạy lại gần nó. Tần số sóng mà máy dò nhận được là 168,2 kHz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s. Tốc độ của ôtô là

A. 18,785 m/s.
B. 18,875 m/s.
C. 15,472 m/s.
D. 15,452 m/s.
Câu 24: Một vật rắn quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Góc quay φ của vật rắn biến thiên theo thời gian t theo phương trình 
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 tính bằng rađian (rad) và t tính bằng giây (s). Một điểm trên vật rắn và cách trục quay khoảng r = 10 cm thì có tốc độ dài bằng bao nhiêu vào thời điểm t = 1 s ?

A. 0,4 m/s.
B. 30 m/s.
C. 0,3 m/s.
D. 40 m/s.
Câu 25: Một vật có khối lượng 15 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang thì chịu tác dụng của một lực kéo 30 N theo phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,1. Quãng đường vật đi được sau 2 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

A. 2,039 m.
B. 2,930 m.
C. 2,390 m.
D. 2,903 m.
[image: image70.bmp]Câu 26: Cho hệ dao động như hình vẽ. Lò xo có k = 25N/m được nối với vật có khối lượng 
m = 500g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang. Khi vật m đang nằm yên ở vị trí cân bằng, một vật nhỏ có khối lượng m0=100g bay theo phương ngang với tốc độ v0=1,2m/s đến đập vào vật m. Coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Sau va chạm vật m dao động điều hoà. Biên độ dao động của vật m là 
A. 4,0000 cm.
B. 5,6569 cm.
C. 11,3137 cm.
D. 8,0000 cm.
Câu 27: Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km so với mặt đất với vận tốc 
720 km/h. Người phi công phải thả bom từ xa, cách mục tiêu nằm ở mặt đất (theo phương ngang) bao nhiêu để bom rơi đúng mục tiêu?
A. 5,714 km.
B. 13,500 km.
C. 9,032 km.
D. 32,526 km.
Câu 28: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1 MW. Dòng điện do nó phát ra được tăng áp đến 110 kV rồi truyền tải đi xa trên một đường dây có điện trở tổng cộng 20 Ω. Cho hệ số công suất cosφ = 1. Công suất hao phí trên đường dây tải điện là

A. 1563 W.
B. 1653 W.
C. 1536 W.
D. 1356 W.
Câu 29: Một ống thủy tinh dài 60cm thẳng đứng, đầu kín ở dưới, đầu hở ở trên. Cột không khí cao 20cm trong ống bị giam bởi cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg và nhiệt độ không đổi. Khi ống bị lật ngược thì độ cao cột thủy ngân còn lại trong ống là

A. 120 cm.
B. 45 cm.
C. 20 cm.
D. 15 cm.
Câu 30: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Độ cao cực đại mà vật đạt được là

A. 5,099 m.
B. 5,990 m.
C. 5,909 m.
D. 5,999 m.
Câu 31: Một viên đạn có khối lượng 10g bay theo phương ngang với vận tốc 300m/s xuyên vào tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ, đạn có vận tốc 100m/s. Độ lớn lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn là

A. 8.103 N.
B. 4.103 N.
C. 10.103 N.
D. 16.103 N.
Câu 32: Một tia sáng chiếu từ không khí đến mặt một khối thủy tinh phẳng với góc tới 600. Một phần tia sáng khúc xạ vào khối thủy tinh và một phần phản xạ trở lại không khí. Biết tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau. Chiết suất của thủy tinh là

A. 1,641.
B. 1,414.
C. 1,522.
D. 1,732.
Câu 33: Một bóng đèn đang phát sáng đặt dưới một hồ bơi, cách mặt nước 1 m. Biết chiết suất của nước là 
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. Đường kính vùng sáng có thể thấy được trên mặt nước là

A. 2,268 m.
B. 1,134 m.
C. 2,543 m.
D. 1,732 m.
Câu 34: Một mạch điện gồm một nguồn điện không đổi có suất điện động 4,5 V, điện trở trong 0,5 Ω mắc với một biến trở R. Thay đổi giá trị R, công suất tỏa nhiệt trên biến trở R có giá trị cực đại là

A. 10,375 W.
B. 10,500 W.
C. 10,125 W.
D. 10,250 W.
Câu 35: Một nguồn âm O (coi là nguồn điểm) phát âm đẳng hướng. Xem môi trường không hấp thụ âm. Tại điểm M cách O một khoảng d, mức cường độ âm là 50 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm của OM là

A. 83 dB.
B. 65 dB.
C. 74 dB.
D. 56 dB.
Câu 36: Hai điện tích điểm đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2cm. Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 N. Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2 =  2,5.10-4 N thì khoảng cách r2 giữa chúng là

A. r2 = 1,28 m.
B. r2 = 1,60 m.
C. r2 = 1,60 cm.
D. r2 = 1,28 cm.
Câu 37: Khối lượng của súng là 4 kg và của đạn là 50 g. Lúc đầu đạn ở trong súng, cả hệ súng và đạn đang đứng yên. Khi bắn, đạn thoát khỏi nòng súng với tốc độ 800m/s. Tốc độ giật lùi của súng là

A. 12 m/s.
B. 6 m/s.
C. 10 m/s.
D. 7 m/s.
Câu 38: Mạch RLC nối tiếp có điện trở thuần 50 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image48.wmf])
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(V). Biết điện áp giữa hai bản tụ lệch pha 
[image: image49.wmf]6
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của mạch là

A. 150 W.
B. 100 W.
C. 75 W.
D. 50 W.
Câu 39: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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(cm). Quãng đường mà vật đi được trong 4,5 s kể từ thời điểm t = 0 là

A. 182,635 cm.
B. 170,653 cm.
C. 174,356 cm.
D. 178,536 cm.
Câu 40: Một động cơ điện xoay chiều một pha tạo ra một công suất cơ học 630 W và có hiệu suất 90%. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động cơ là 220 V. Hệ số công suất của động cơ là 0,7. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là

A. 4,545 A.
B. 4,454 A.
C. 3,681 A.
D. 3,618 A.
Câu 41: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ bằng kim loại có khối lượng 100 g được treo bằng một sợi dây mảnh dao động nhỏ với chu kì 1,4 s. Quả cầu con lắc được tích điện 10-5 C rồi đặt vào trong một điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn 2.104 V/m. Chu kì dao động của con lắc trong điện trường là

A. 1,569 s.
B. 1,965 s.
C. 1,956 s.
D. 1,695 s.
Câu 42: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình 
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(cm). Tốc độ cực đại của vật là

A. 65,981 cm/s.
B. 47,189 cm/s.
C. 56,199 cm/s.
D. 74,891 cm/s.
Câu 43: Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng. Sau 3 s, người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. Độ sâu ước lượng của giếng là

A. 43,25 m.
B. 39,32 m.
C. 44,45 m.
D. 40,59 m.
Câu 44: Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài AB với tốc độ 400 cm/s. Điểm M trên dây cách A một đoạn 28 cm, luôn dao động lệch pha với A một góc 
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, k là số nguyên. Biết tần số dao động có giá trị từ 22 Hz đến 26 Hz. Bước sóng có giá trị

A. 20 cm.
B. 16 cm.
C. 24 cm.
D. 12 cm.
Câu 45: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động với phương trình 
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(cm). Tốc độ truyền sóng là 400cm/s. Trên mặt chất lỏng, M là một điểm nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một đoạn 
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. Biết M dao động cùng pha với hai nguồn. Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image56.wmf]x

 là

A. 12,490 cm.
B. 11,849 cm.
C. 10,948 cm.
D. 13,498 cm.
Câu 46: Mạch dao động LC của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1 μH và tụ xoay có điện dung biến đổi CX. Giá trị CX để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng 75 m là

A. 3,47 nF.
B. 2,25 nF.
C. 1,59 nF.
D. 4,69 nF.
Câu 47: Một người thợ lặn dùng áp kế để đo áp suất của nước trong quá trình lặn. Khi ở trên mặt nước thì áp kế chỉ 1,03.105 Pa; khi lặn tới đáy hồ thì áp kế chỉ 2,99.105 Pa. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Độ sâu của đáy hồ so với mặt nước là

A. 19,689 m.
B. 19,869 m.
C. 19,698 m.
D. 19,986 m.
Câu 48: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image57.wmf])
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cm lần thứ 2015 vào thời điểm

A. 503,625 s.
B. 503,325 s.
C. 503,525 s.
D. 503,425 s.
Câu 49: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m. Kéo lệch dây treo con lắc khỏi vị trí cân bằng một góc 300 sao cho dây vẫn căng rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản của không khí. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là

A. 1,261 m/s.
B. 1,216 m/s.
C. 1,126 m/s.
D. 1,621 m/s.
Câu 50: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động thành phần cùng phương, cùng tần số có phương trình là x1, x2, x3. Biết dao động tổng hợp của x1 và x2 là 
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. Phương trình dao động tổng hợp của ba dao động thành phần x1, x2, x3 là

A. 
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